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"IRASSHAI.": 'Xin mời vào'.

 

  

 

                   Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, anh Leo nhận lời đi cùng chị Aki tới tiệc sinh nhật của bạn chị. Câu
chuyện tiếp theo thế nào?

あき： さあ、ここよ。chị Aki:A, đây rồi.
  SĀ, KOKO - YO.   
みか： いらっしゃい。chị Mika:Xin mời vào.
  IRASSHAI.   
あき： みか、紹介するわ。こちら、レオさん。chị Aki:Mika, để mình giới thiệu nhé. Đây là anh Leo.
  MIKA, SHŌKAI - SURU - WA. KOCHIRA, LEO - SAN.   
レオ： みかさん？anh Leo:Chị Mika à?

 1 / 2

../tonyphan/NHK/lesson47.mp3


Bài học 47 - Tiệc mừng sinh nhật (1)

T&#225;c Gi&#7843;:  NHK World
Th&#7913; Hai, 08 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 11:47

  MIKA - SAN?   
みか： レオ！・・・chị Mika:Leo!
  LEO!...   
Key phrase
"IRASSHAI."

Mẫu câu いらっしゃいcó nghĩa là 'Xin mời vào', được dùng để chào đón khách tới nhà mình.
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